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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường biện pháp xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Quốc hội, Chính phủ đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động điện lực và sử dụng điện liên quan về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp: Luật Điện lực năm 2004, Nghị định số: 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, Nghị định số: 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực. Tuy nhiên việc phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản này còn chậm, thiếu đồng bộ. Tình hình nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp ngày càng nhiều, chưa giải quyết được. 
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hạn chế công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân; UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hòa, UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị quản lưới vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

1.1. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm

- Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, ngăn chặn các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 11 của Nghị định số: 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp để chỉ đạo công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trên địa bàn. Thành phần Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp cấp huyện gồm:
+ Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã làm Trưởng Ban chỉ đạo.
+ Trưởng phòng Hạ tầng Kinh tế (hoặc Trưởng phòng Quản lý đô thị) làm thường trực Ban Chỉ đạo. 

+ Trưởng hoặc phó các phòng, ban: Tài nguyên - Môi trường, Công an, Điện lực địa phương và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn làm thành viên Ban chỉ đạo.

- Ban chỉ đạo xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của Ban.

1.2. UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm

- Quản lý toàn diện về trật tự xây dựng trên địa bàn, có nhiệm vụ xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 11 của Nghị định số: 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

- Tổ công tác quản lý trật tự xây dựng xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm kiểm tra, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn, cùng cán bộ ngành điện và cán bộ quản lý trật tự xây dựng huyện lập biên bản, hồ sơ vi phạm yêu cầu đình chỉ và đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất 24 giờ sau khi lập biên bản.
- Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cử cán bộ phối hợp với đơn vị quản lý ngành điện trên địa bàn xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
2. ĐỐI VỚI CÁC SỞ, NGÀNH
2.1. Sở Công nghiệp Đồng Nai

- Tổng hợp tình hình vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, đề xuất các biện pháp khắc phục, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản về bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định pháp luật.

- Phân công cán bộ chuyên trách đôn đốc, kiểm tra việc lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp với ngành điện và các ban ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
- Chỉ đạo Thanh tra điện lực Sở Công nghiệp phối hợp với các ngành có liên quan kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn. Xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 và 2 Điều 12 của Nghị định số: 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan theo thẩm quyền.

- Lập dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và có trách nhiệm quản lý kinh phí được cấp theo quy định hiện hành.

2.2. Công an tỉnh Đồng Nai
- Phối hợp với các ngành, các cấp kiểm tra, lập biên bản các hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn. Xử lý vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo thẩm quyền quy định tại điểm a và d khoản 1 Điều 13 của Nghị định số: 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
- Chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tham gia cùng với địa phương xử lý các trường hợp vi phạm khi có yêu cầu. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp của các ngành chức năng.
2.3. Sở Xây dựng Đồng Nai

- Chỉ đạo Thanh tra xây dựng kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 13 của Nghị định số: 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.
- Phối hợp với các cơ quan ban ngành có liên quan kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng đảm bảo hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

2.4. Sở Tài chính Đồng Nai

- Trên cơ sở dự toán của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp được cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài chính bố trí ngân sách đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo (về công tác kiểm tra, xử lý, tập huấn, tuyên truyền phổ biến của Ban chỉ đạo).
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan hướng dẫn việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.
- Hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền thu được từ việc xử phạt vi phạm hành chính.

2.5. Sở Tư pháp Đồng Nai

- Hướng dẫn các thủ tục pháp lý trong quá trình xử lý vi phạm hành lang lưới điện.

- Cung cấp các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến việc xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, Tp. Biên Hòa tổ chức kiểm tra, rà soát để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới văn bản liên quan về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. 
2.6. Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai

- Phối hợp với các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp hoàn tất thủ tục xác định hiện trạng vị trí trụ, hướng tuyến đường dây điện đi qua các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Kết hợp với ngành điện xác nhận phần diện tích vi phạm, nguồn gốc phần đất vi phạm để có phương án giải quyết thỏa đáng. 
- Chỉ đạo Thanh tra môi trường kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện và hành lang bảo vệ an toàn lưới điện theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định số: 74/2003/NĐ-CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực.

2.7. Sở Văn  hóa - Thông tin Đồng Nai

- Chủ trì hoặc phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

- Phổ biến các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp. Tổ chức đưa tin các phiên họp của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

2.8. Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng (Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã) có trách nhiệm:
- Thẩm tra cấp phép đối với việc cơi nới hoặc xây mới nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn có liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; Chỉ được cấp giấy phép xây dựng sau khi đã kiểm tra, đảm bảo không vướng hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp. Trường hợp nhà ở, công trình được phép tồn tại trong hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp, trước khi cấp phép phải có văn bản thỏa thuận về an toàn điện của đơn vị quản lý lưới điện cao áp có liên quan.

- Sau 15 ngày kể từ ngày nhận được bản đề nghị và hồ sơ có liên quan mà đơn vị quản lý vận hành lưới điện không có văn bản thỏa thuận, cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng xem xét, giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN (Công ty Điện lực Đồng Nai, Công ty truyền tải điện 4, ...)

3.1. Thường xuyên kiểm tra, rà soát các đường dây dẫn điện và trạm biến áp nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm và thông báo đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định.
3.2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ có liên quan của chủ công trình xây dựng (hoặc cơ quan cấp phép xây dựng) phải có văn bản thỏa thuận về an toàn điện đối với nhà ở, công trình xây dựng. Trường hợp không thỏa thuận được phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

3.3. Hướng dẫn trình tự, thủ tục, giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn điện cho chủ nhà ở và công trình trong các hợp trường:

- Nhà ở và công trình xây dựng đủ điều kiện (hoặc không đủ điều kiện) tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 

- Cơi nới hoặc xây dựng mới nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

3.4. Ngừng cấp điện khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp theo quy định về trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện của Bộ Công nghiệp.

3.5. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp (bằng nguồn kinh phí của ngành điện).
3.6. Phối hợp với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý các vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

3.7. Bố trí phương tiện đi lại cho các ban ngành liên quan tham gia xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

4. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

Yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Chủ tịch UBND các xã, Thủ trưởng các đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị này, phối hợp triển khai thực hiện tốt nhất các văn bản quy định của Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp.

Giao Ban chỉ đạo bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Đồng Nai thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không chấp hành Chỉ thị này và các văn bản quy định của Nhà nước về bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp./.
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